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Nội dung hướng dẫn giải Unit 1 Vocabulary 1A Explore Our World Cánh diều trang 18 được 

chúng tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình 

mới. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Cánh diều Unit 1 Vocabulary 1A  

1. Look and listen. Repeat. 

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.) 

2. Listen, point and say. 

(Nghe, chỉ và nói.) 
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a computer: máy vi tính 

a map: bản đồ 

paper: giấy 

a pen: bút mực 

3. Guess and say. 

(Đoán và nói.) 

 

A pen? (Một cây bút mực à?) 

No. It's white. (Không. Nó màu trắng mà.) 

Paper? (Giấy hả?) 

Yes! (Đúng rồi!) 

Phương pháp giải: 

Cách chơi: Một bạn sẽ cầm một vật và đưa ra gợi ý. Bạn còn lại không được nhìn và đoán đó là 

vật gì, ví dụ “A pen?”, “Paper?”. Nếu đúng thì bạn kia sẽ nói Yes!, sai thì có thể đưa thêm bất kì 

gợi ý nào liên quan đến vật cần đoán “ No. It’s white.”… 
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